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1 . .
2 2 . .
3 3 .
1

6

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục 

các động tác trong bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu 

và kết thúc động tác đúng nhịp.

KQ

MĐ

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 

trong bài tập thể dục

TLH

D

Bài 3:

ĐT hô hấp: Thổi bóng bay

ĐT tay: Quay tay dọc thân tay đưa lên 

cao nghiêng người sang 2 bên

ĐT chân: Ngồi khuỵ gối tay đưa ra 

trước

ĐT bật: Bật tại chỗ

Sân chơi
Thể 

chất
TDS TDS TDS TDS

14 7 . .
2

75
Ném vật về phía trước bằng 1 tay đúng 

kỹ thuật ở khoảng cách xa.

ND

CT
Ném xa bằng 1 tay

NDC

T
Bài học: Tiết học: "Ném xa bằng 1 tay" Lớp học

Thể 

chất
HĐH+HĐNT HĐNT

3

105
Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng bằng 

khi nhảy lò cò 7m

ND

CT
Nhảy lò cò 5m

NDC

T
 Bài học: "Nhảy lò cò 5m Lớp học

Thể 

chất
HĐH+HĐNT HĐNT

57 107 .

4

110
Thực hiện được các loại cử động bàn 

tay, ngón tay và cổ tay

KQ

MĐ

Các loại cử động bàn tay, ngón tay 

và cổ tay

NDC

T

Trò chơi: Ô ăn quan, cắp cua, lắp 

ghép...
Lớp học

Thể 

chất
HĐG HĐG HĐG HĐG

6

124
Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp 

theo mẫu

KQ

MĐ
Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối 

KQ

MĐ

Bài học: Xây dựng, lắp ráp với 12-15 

khối 
Lớp học

Thể 

chất
HĐG HĐG HĐG HĐH

137 . . . . .
7

168
Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn 

gàng, sạch sẽ
BC Ý thức vệ sinh cá nhân BC

Rèn trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, 

quần áo, gọn gàng, sạch sẽ.
Lớp học

Thể 

chất
VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

8

169
Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn 

uống thành thạo, khéo léo

KQ

MĐ
Cách sử dụng đồ dùng ăn uống

NDC

T

+ Cách sử dụng ca cốc , bát , thìa, đĩa 

chén , bình rót …đúng cách
Lớp học

Thể 

chất
VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

97 175

9

185

Biết một số loại bệnh tật liên quan đến 

ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh 

dưỡng, béo phì,…)

ND

CT
Một số bệnh liên quan đến ăn uống

NDC

T

Trò chuyện nhận biết một số loại bệnh 

tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu 

răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)

Lớp học
Thể 

chất
VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

112 191
Lớp học

10

192

Nhận ra và không chơi một số đồ vật có 

thể gây nguy hiểm. Nói được mối nguy 

hiểm khi đến gần

KQ

MĐ
Một số đồ vật gây nguy hiểm

NDC

T

Bài học: kĩ năng an toàn với 1 số đồ 

dùng về điện
Lớp học

Thể 

chất
HĐH

CHỦ ĐỀ: 

" GIA ĐÌNH"

STT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa điểm 

tổ chức

Thuộc 

lĩnh vực

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
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CHỦ ĐỀ: 

" GIA ĐÌNH"

STT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa điểm 

tổ chức

Thuộc 

lĩnh vực

11

198

Biết tránh và không làm một số hành 

động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù 

hợp độ tuổi

KQ

MĐ

Những việc làm có thể gây nguy 

hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn 

uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý 

uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không 

leo trèo bàn ghế , lan can, không 

theo người lạ, trêu động vật, hút 

thuốc lá có hại cho sức khỏe, 

không lại gần người đang hút thuốc 

lá,…)

NDC

T

Trò chuyện về các hành động gây nguy 

hiểm đối với bản thân, các bạn khi ở lớp 

ở trường

Lớp học
Thể 

chất
HĐC HĐNT HĐNT

208

122 209 A. Khám phá khoa học
127 216 * Đồ dùng, đồ chơi
12

219
Biết so sánh sự khác nhau và giống nhau 

của 2-3 đồ dùng, đồ chơi

ND

CT

So sánh sự khác nhau và giống 

nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.

NDC

T

So sánh sự khác nhau và giống nhau của 

2-3 đồ dùng, đồ chơi.
Lớp học

Nhận 

thức
HĐC HĐC

164 265 5. Công nghệ # # # #
16

268

Chủ động tương tác với các bài giảng 

Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy 

tính

ĐP
Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng 

Elearning trên máy tính
ĐP

Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng 

Elearning trên máy tính
Lớp học

Nhận 

thức
HĐG HĐG HĐG HĐG

167 269

168 270

18

287

Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm 

đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách 

khác nhau và nói được các từ: bằng 

nhau, nhiều hơn, ít hơn

KQ

MĐ

So sánh số lượng hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 6 bằng các 

cách khác nhau và nói được các từ: 

bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

KQ

MĐ
Bài học:Số 6 (T2) Lớp học

Nhận 

thức
HĐH+HĐC HĐG HĐG

20

295

Biết gộp các nhóm đối tượng trong 

phạm vi 6, đếm và nói kết quả. Biết tách 

một nhóm đối tượng trong phạm vi 6 

thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so 

sánh số lượng của các nhóm

KQ

MĐ

Gộp các nhóm đối tượng trong 

phạm vi 6, đếm và nói kết quả. 

Tách một nhóm đối tượng trong 

phạm vi 6 thành hai nhóm bằng ít 

nhất 2 cách và so sánh số lượng 

của các nhóm

NDC

T
Bài học: số 6(t3) Lớp học

Nhận 

thức
HĐH+HĐC HĐG

21

306

Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con 

số được sử dụng trong cuộc sống hằng 

ngày

KQ

MĐ

Nhận biết ý nghĩa các con số được 

sử dụng trong cuộc sống hằng ngày 

(số tuổi, số nhà, biển số xe, số điện 

thoại,…)

NDC

T

 Bài học: Ý nghĩa các con số được sử 

dụng trong cuộc sống
Lớp học

Nhận 

thức
HĐNT HĐNT HĐNT HĐH+HĐNT

207 337 # # # #

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
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CHỦ ĐỀ: 

" GIA ĐÌNH"

STT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa điểm 

tổ chức

Thuộc 

lĩnh vực

22

341
Phân biệt  được hôm qua, hôm nay, ngày 

mai qua các sự kiện hàng ngày
BC

Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày 

mai

NDC

T

ĐTT: Nhận biết hôm qua, hôm nay, 

ngày mai
Lớp học

Nhận 

thức
ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

216 347

C. Khám phá xã hội

217 348

23

352

Nói được tên, tuổi, giới tính, công việc 

hàng ngày của các thành viên trong gia 

đình; số điện thoại của gia đình, quy mô 

gia đình, nhu cầu gia đình khi được hỏi, 

trò chuyện, xem tranh ảnh về gia đình

KQ

MĐ

Thông tin về gia đình và các thành 

viên trong gia đình (tên, tuổi, sở 

thích, nghề nghiệp, địa chỉ, nhu 

cầu, số điện thoại…)

NDC

T

ĐTT: Thông tin về gia đình và các 

thành viên trong gia đình (tên, tuổi, sở 

thích, nghề nghiệp, địa chỉ, nhu cầu, số 

điện thoại…)

Lớp học
Nhận 

thức
ĐTT ĐTT

226 366
# # # #

24

370

Kể được tên và hoạt động nổi bật của 

một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa 

phương

ND

CT

Tên và hoạt động nổi bật của một 

số lễ hội, sự kiện văn hóa địa 

phương

NDC

T Chúc mừng ngày 20-11
Lớp học

Nhận 

thức
HĐC

376

237 377
A. Nghe hiểu lời nói

25

387

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

ND

CT

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

NDC

T
Bài học: Truyện:ba chú lợn con Lớp học

Ngôn 

ngữ
HĐH+HĐC

253

388

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

ND

CT

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

NDC

T

Cô giáo em, Bông hồng tặng cô,….Múa 

cho mẹ xem, Nhà của tôi,…Thơ: em yêu 

nhà em, ngaỳ 20/11…Truyện Ba chú 

lợn nhỏ, Ba cô gái, Tích chu,...

Lớp học

262 392 .

26

406

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực 

hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, 

ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi

KQ

MĐ

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ đề 

NDC

T

Bài học:thơ: Em yêu nhà em
Lớp học

Ngôn 

ngữ
HĐH+HĐC HĐG HĐG

27

409 Đóng được vai của nhân vật trong truyện
KQ

MĐ
Đóng kịch

NDC

T

Bài học: Đóng Kịch: Ba chú lợn

Lớp học
Ngôn 

ngữ
HĐH+HĐC

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
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CHỦ ĐỀ: 

" GIA ĐÌNH"

STT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa điểm 

tổ chức

Thuộc 

lĩnh vực

28

422 Không nói tục, chửi bậy BC Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép BC Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép Lớp học
Ngôn 

ngữ
ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

293 423

29

441

Có khả năng nhận dạng các chữ trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, 

in hoa

KQ

MĐ

Nhận dạng các chữ cái E- Ê trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa

NDC

T

Tiết hoc:

 - Trò chơi a,ă,â                 

- Làm quen chữ: e,ê
Lớp học

Ngôn 

ngữ
HĐH+HĐC HĐG HĐH+HĐC HĐG

445

315 446

30

455
Biết mình là con/cháu/anh/chị/em trong 

gia đình

KQ

MĐ

Vị trí và trách nhiệm của bản thân 

trong gia đình và lớp học 

NDC

T

Trò chuyện về vị trí và trách nhiệm của 

bản thân trong gia đình và lớp học 
Lớp học

TCKN

XH
ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

31

456
Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo 

những việc vừa sức

KQ

MĐ

Thực hiện công việc được giao ( 

trực nhật, xếp dọn đồ chơi )

NDC

T

Tổ chức cho trẻ trực nhật: Kê bàn ghế, 

lau dọn bàn ghế sau bữa ăn
Lớp học

TCKN

XH
VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

32

475

Biết thể hiện sự an ủi và chia vui với 

người thân và bạn bè. Dễ hòa đồng với 

bạn bè trong nhóm chơi

BC
Quan tâm đến người thân và bạn 

bè

KQ

MĐ

Bài hoc: Ngày hội của cô giáo :Chào 

mừng 20/11.
Lớp học

TCKN

XH
HĐH+HĐC

355 486 .

356 487 .

33

488

Thực hiện được một số quy định ở lớp, 

gia đình và nơi công cộng phù hợp độ 

tuổi

KQ

MĐ

Thực hiện một số quy định ở lớp, 

gia đình và nơi công cộng: Dọn 

dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi 

chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, 

NDC

T

 Bé để đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy 

định
Lớp học

TCKN

XH
HĐG HĐG HĐG HĐG

35

492
Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi 

và xưng hô lễ phép với người lớn

KQ

MĐ

Lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự 

trong giao tiếp

NDC

T

Bé biết thể hiện lời nói và cử chỉ lễ 

phép, lịch sự trong giao tiếp
Lớp học

TCKN

XH
ĐTT ĐTT

361

497

Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với 

bạn bè và chấp nhận sự phân công của 

nhóm bạn và người lớn

KQ

MĐ
Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.

NDC

T
Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận. Lớp học

TCKN

XH
HĐG HĐG HĐG HĐG

36

501

Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" 

đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra 

việc làm của mình có ảnh hưởng đến 

người khác

BC
Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  

" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"

NDC

T
Lập bảng việc làm nên , không nên Lớp học

TCKN

XH
HĐC

C. Làm quen với việc đọc - viết

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm

B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội



NGÔI NHÀ 

CỦA BÉ

DỰ ÁN 

STEAM CÂY 

GIA ĐÌNH

NGÀY NGHỈ 

CUỐI TUẦN 

BÊN GĐ

NGÀY HỘI 

CÔ GIÁO

CHỦ ĐỀ: 

" GIA ĐÌNH"

STT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa điểm 

tổ chức

Thuộc 

lĩnh vực

37

504
Biết yêu mến, quan tâm đến người thân 

trong gia đình.

ND

CT

Yêu mến, quan tâm đến người thân 

trong gia đình

NDC

T

 Bài học:DỰ ÁN STEAM: CÂY GIA 

ĐÌNH 
Lớp học

TCKN

XH
HĐH

366 508

38

514
Biết tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi 

ra khỏi phòng

KQ

MĐ
Tiết kiệm điện

NDC

T
Bé tiết kiệm điện Lớp học

TCKN

XH
HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

516

373 517

377 523

39

527

Thích nghe và nhận biết các thể loại âm 

nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, 

nhạc cổ điển)

ND

CT

Nghe và nhận biết các thể loại âm 

nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, 

dân ca, nhạc cổ điển)

NDC

T

Cả nhà thương nhau, cháu yêu bà, múa 

cho mẹ xem , Đồ vật bé yêu, bé quét 

nhà, đồng hồ báo thức, gió và quạt điện 

…

Lớp học
Thẩm 

mỹ
ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

40

528

Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, 

buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, 

bản nhạc

ND

CT

Nghe và nhận ra sắc thái (vui, 

buồn, tình cảm tha thiết) của các 

bài hát, bản nhạc

NDC

T

Nghe hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to, 

chỉ có một trên đời, bàn tay mẹ, cô giáo 

miền xuôi…

Lớp học
Thẩm 

mỹ
HĐC HĐC

41

531

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của 

bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, 

cử chỉ…

KQ

MĐ

Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm 

của bài hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề 

trọng tâm)

NDC

T
Bài học:KNCH nhà của tôi Lớp học

Thẩm 

mỹ
HĐH+HĐC

42

534

Có khả năng vận động nhịp nhàng phù 

hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các 

loại tiết tấu, múa)

KQ

MĐ

Vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái 

phù hợp với các bài hát, bản nhạc / 

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo 

tiết tấu 

NDC

T
Bài học:VĐ múa :Bàn tay mẹ Lớp học

Thẩm 

mỹ
HĐH+HĐC

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo 

thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối

KQ

MĐ

Vẽ để tạo thành bức tranh có màu 

sắc hài hòa, bố cục cân đối.

NDC

T

Bài học: Vẽ ngôi nhà của bé

Vẽ những người thân yêu trong gia đình 
Lớp học

Thẩm 

mỹ
HĐH+HĐC HĐG HĐG HĐG

433

544

Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để 

tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, 

bố cục cân đối

KQ

MĐ

Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh 

có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối 

NDC

T
Bài học: Cắt, dán ngôi nhà của bé Lớp học

Thẩm 

mỹ
HĐG HĐG HĐG HĐH+HĐC

2. Quan tâm đến môi trường

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình



NGÔI NHÀ 

CỦA BÉ

DỰ ÁN 

STEAM CÂY 

GIA ĐÌNH

NGÀY NGHỈ 

CUỐI TUẦN 

BÊN GĐ

NGÀY HỘI 

CÔ GIÁO

CHỦ ĐỀ: 

" GIA ĐÌNH"

STT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa điểm 

tổ chức

Thuộc 

lĩnh vực

44

544
Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo 

thành sản phẩm có bố cục cân đối

KQ

MĐ

Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo 

thành sản phẩm có bố cục cân đối

NDC

T

Bài học:bài: nặn đồ dùng gia đình( bát 

đĩa)
Lớp học

Thẩm 

mỹ
HĐH+HĐC HĐG

375

62

44

87

59

49

74

30 33 33 35

Trong đó:   - Đón trả trẻ 5 5 5 5

                 - Thể dục sáng 1 1 1 1

                 - Hoạt động góc 7 9 10 11

                 - Hoạt động ngoài trời 3 4 3 4

                 - Vệ sinh - ăn ngủ 4 4 4 4

                 - Hoạt động chiều 5 5 5 5

                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

                 -  Lễ hội 0 0 0 0

                 - Hoạt động học 5 5 5 5

1 1 1 1

1 1 1 1

2 1 2 0

0 1 0 1

1 1 1 2

Giáo  viên chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Phó hiệu trưởng

Đoàn Thị huyền

xác nhận của tổ chuyên môn

Nguyễn Thị Mỵ

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG 

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận 

                  - Lĩnh vực thể chất (Phần chăm 

                  - Lĩnh vực nhận thức 

                  - Lĩnh vực ngôn ngữ

-  Giờ TC-KNXH                                      

- Giờ thẩm mỹ                                 

                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã 

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ

Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào 

nhánh chủ đề

Chia theo hoạt động trong chế 

độ sinh hoạt

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

   Chia ra:   + Giờ thể chất    

 + Giờ nhận thức

- Giờ ngôn ngữ                                         
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